
 
             UBND HUYỆN BA TƠ

TRƯỜNG TH&THCS BA NGẠC
                  ---------***--------

       KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2024 – 2025
              MÔN/HĐGD: GDĐP - Khối: 6
       Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

        
I. MA TRẬN ĐỀ HAI CHIỀU:

CHỦ ĐỀ - NỘI 
DUNG

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng

HỆ SINH THÁI 
TRÊN CẠN Ở 
TỈNH QUẢNG 
NGÃI

- Nhận biết được 
đặc điểm của hệ 
sinh thái tự nhiên 
trên cạn của tình 
Quảng Ngãi.
- Nhận biết được 
khu vực còn giữ 
được những giá trị 
quan trọng về đa 
dạng sinh học đối 
với một hệ sinh thái 
tự nhiên. 
- Nhận biết được 
điều kiện thuận lợi 
tạo nên sự phong 
phú và đa dạng của 
thảm thực vật rừng 
ở Quảng Ngãi.
- Nhận biết được 

Hãy kể tên các tác 
động tiêu cực của 
con người lên đa 
dạng sinh học.
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các loài trong khu 
hệ động vật trên cạn 
trong toàn tỉnh 
Quảng Ngãi.

Số câu TN: 4 ; TL: 1
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%

TN: 4 câu (2 điểm)
(Câu 1-2-3-4 phần 
trắc nghiệm)

TL: 1 câu (2 điểm)
(Câu 2 phần tự 
luận)

Số câu TN: 4 ; 
TL: 1
điểm= 40%

DANH LAM 
THẮNG CẢNH 
BIỂN ĐẢO TỈNH 
QUẢNG NGÃI

- Nhận biết được tên 
gọi khác của đảo Lý 
Sơn.
- Nhận biết được lễ 
hội được tổ chức 
hằng năm ở huyện 
Lý Sơn nhằm ghi 
nhớ trách nhiệm giữ 
gìn chủ quyền biển 
đảo. 
- Nhận biết được địa 
danh nào được ví là 
“Đảo Lý Sơn trong 
đất liền”.
- Nhận biết được địa 
chỉ quận/huyện của 
biển Mỹ Khê tỉnh 
Quảng Ngãi.

Vì sao mũi Ba 
Làng An được ví là 
“Đảo Lý Sơn trong 
đất liền”?

 Theo em, cần làm gì 
để giữ gìn và phát huy 
những danh lam thắng 
cảnh biển đảo tiêu 
biểu ở tình Quảng 
Ngãi hiện nay? 

Số câu TN: 4 ; TL: 2
Số điểm: 6

TN: 4 câu (2 điểm)
(Câu 5-6-7-8 phần 

TL: 1 câu (3 điểm)
(Câu 1 phần tự 

TL: 1 câu (1 điểm)
(Câu 3 phần tự luận)

Số câu TN: 4; 
TL: 2
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Tỉ lệ: 60% trắc nghiệm) luận) điểm= 60%
Tổng số câu TL: 3
câu ; TN: 8  câu
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%

TN: 8 câu
Số điểm 40%

Số câu TL: 1 câu
Số điểm 30%

Số câu TL: 1 câu
Số điểm 20%

Số câu TL: 1 câu
Số điểm 10%

Số câu: TL: 3 
câu. TN: 8 câu
Số điểm: 10
(100%)
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Trường TH&THCS Ba Ngạc       Ngày kiểm tra:......................
Họ và tên: …………………..........Lớp:............Buổi:................. SBD:………………

Điểm Lời phê của giáo viên Người chấm bài
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Võ Thị Lệ Thu

Người coi kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ và tên)

                                   (Học sinh làm bài ngay trên tờ giấy này)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm). Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất (mỗi đáp 
án đúng được 0.5 điểm).
Câu 1. Hệ sinh thái tự nhiên trên cạn của tình Quảng Ngãi tập trung chủ yếu vào
A. hệ sinh thái sa mạc.         B. hệ sinh thái thảo nguyên.
C. hệ sinh thái rừng.             D. hệ sinh thái biển.
Câu 2. Rừng Nà là một trong những khu vực còn giữ được những giá trị quan trọng về đa 
dạng sinh học đối với một hệ sinh thái tự nhiên. Rừng Nà thuộc huyện nào?
A. Ba Tơ.                     B. Tư Nghĩa. 
C. Mộ Đức.                     D. Trà Bồng. 
Câu 3. Đâu là điều kiện thuận lợi tạo nên sự phong phú và đa dạng của thảm thực vật rừng 
ở Quảng Ngãi?  
A. Cấu trúc phức tạp của địa hình, sự đa dạng của thổ nhưỡng và khí hậu.                            
B. Địa hình bằng phẳng. 
C. Sông ngòi dày đặc.                               

D. Đất đai màu mỡ. 
Câu 4. Trong toàn tỉnh Quảng Ngãi, khu hệ động vật trên cạn gồm 1.286 loài bao gồm
A. thú, chim, bò sát.                                 
B. thú, chim, bò sát, lưỡng cư, côn trùng. 
C. bò sát, lưỡng cư, côn trùng.           
D. chim, bò sát, lưỡng cư. 
Câu 5. Đảo Lý Sơn còn có tên gọi khác là gì? 
A. Đảo mộng mơ.                   B. Thiên đường trên biển . 
C. Cù Lao Ré.         D. Cù Lao Chàm. 
Câu 6. Lễ hội được tổ chức hằng năm ở huyện Lý Sơn nhằm ghi nhớ trách nhiệm giữ gìn 
chủ quyền biển đảo là gì?
A. Lễ đua thuyền.                                        B. Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa.
C. Lễ cầu mưa.                                    D. Lễ cúng lúa mới.
Câu 7. Địa danh nào được ví là “Đảo Lý Sơn trong đất liền”? 

UBND HUYỆN BA TƠ                   KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024 – 2025
        -------***-------                                  MÔN/HĐGD: GDĐP - Khối: 6
                                                          Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
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A. Thác Trắng.      B. Bùi Hui. 
C. Mũi Ba Làng An.      D. Cảng Dung Quất. 
Câu 8. Biển Mỹ Khê thuộc địa phận xã, huyện nào của tỉnh Quảng Ngãi? 
A. Xã Tịnh Khê – huyên Sơn Tịnh.                                
B. Xã Bình Minh – huyện Bình Sơn. 
C. Xã Hành Minh – huyện Nghĩa Hành. 
D. Xã Phổ Phong – thị xã Đức Phổ. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm).
Câu 1 (3,0 điểm). Vì sao mũi Ba Làng An được ví là “Đảo Lý Sơn trong đất liền”?
Câu 2 (2,0 điểm). Hãy kể tên các tác động tiêu cực của con người lên đa dạng sinh học.
Câu 3 (1,0 điểm). Theo em, cần làm gì để giữ gìn và phát huy những danh lam thắng cảnh 
biển đảo tiêu biểu ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay? 

BÀI LÀM
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III. ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: GDĐP.
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1. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm) Mỗi ý trả lời đúng cho 0,5 điểm.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C A B C B C A

2. Phần tự luận (6.0 điểm).
Câu Nội dung Điểm

Vì sao mũi Ba Làng An được ví là “Đảo Lý Sơn trong đất 
liền”?

3.0 điểm1

Gợi ý: 
Nơi này mang vẻ đẹp hoang sơ với thiên nhiên hùng vĩ, xinh 
đẹp. Những vách đá trầm tích núi lửa có hình cánh cung nép 
mình bên bờ biển là điểm đặc biệt của mũi biển. Dưới mặt 
nước là những gò đá đen, tùy theo sự lên xuống của thủy triều.

3.0 điểm

Hãy kể tên các tác động tiêu cực của con người lên đa 
dạng sinh học.

2.0 điểm2

Gợi ý: 
- Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép.
- Săn bắt động vật quý hiếm.
- Khai thác các loài thực vật quý hiếm.

2.0 điểm

3 Theo em, cần làm gì để giữ gìn và phát huy những danh 
lam thắng cảnh biển đảo tiêu biểu ở tình Quảng Ngãi hiện 
nay? 

1.0 điểm

Gợi ý: 
- Nhắc nhở, tuyên truyền với mọi người giữ gìn, bảo vệ di sản 
văn hóa.
- Giúp các cơ quan có trách nhiệm ngăn chặn những người phá 
hoại di tích lịch sử - văn hóa.
- Không vứt rác bừa bãi, giữ vệ sinh xung quanh các di tích.
- Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh.

1.0 điểm
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                                                                                   Ba Ngạc, ngày 18 tháng 12 năm 2024

DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN BỘ MÔN RA ĐỀ

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
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